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TUẦN 10  
ÔN TẬP GIỮA KÌ HỌC KÌ I MÔN TẬP ĐỌC    

Phần 1: Em đọc và xem lại nội dung các bài tập đoc thuộc chủ điểm “Thương 

người như thể thương thân” theo bảng sau:  

Tên bài Nội dung chính 

Dế Mèn bênh vực kẻ yếu  
   Câu chuyện về chú Dế Mèn đi ngao du khắp nơi. 

Một hôm chú gặp chị Nhà Trò ngồi khóc. Chị rất 

yếu ớt, gầy gò. Hỏi ra mới biết chị bị bọn Nhện 

đánh đập đòi lương thực do mẹ chị vay từ trước. 

Dế Mèn hứa sẽ bảo vệ chị. 

Mẹ ốm 
   Bài thơ kể về chuyện mẹ bị ốm, không thể nói 

cười, làm việc như bình thường. Mọi người đến 

thăm nom. Em bé rất thương mẹ, ở bên chăm sóc 

mẹ, diễn kịch cho mẹ xem, thay mẹ làm việc nhà, 

mong mẹ mau chóng khỏi bệnh. 

Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (Tiếp theo) 
   Như đã hứa, Dế Mèn giúp chị Nhà Trò dạy cho 

bọn nhện một bài học. Chú đạp càng dọa mụ nhện 

chúa, rồi thét bọn nhện không được đòi nợ Nhà 

Trò nữa. Bọn nhện sợ hãi, gỡ bỏ tơ nhện, Nhà Trò 

được an toàn. 

Truyện cổ nước mình 
   Ca ngợi kho tàng truyện cổ của nước ta. Đó là 

những câu chuyện vừa nhân hậu vừa thông minh, 

chứa đựng những kinh nghiệm sống vô cùng quý 

báu của cha ông.. 

Thư thăm bạn    Bức thư của bạn Lương gửi bạn Hồng, hỏi thăm 

và động viên khi biết tin ba của bạn Hồng hi sinh 

trong trận lũ lụt. Lương động viên an ủi và khích lệ 

Hồng, bạn cũng cho biết sẽ gửi tặng Hồng toàn bộ 

tiền tiết kiệm để mong giúp được Hồng phần nào. 

Người ăn xin    Câu chuyện kể về bạn nhỏ thấy người ăn xin 

nghèo đói xin tiền mình, bạn rất muốn giúp nhưng 



không có tiền. Bạn đã nắm tay ông lão xin lỗi, ông 

rất cảm động và cảm ơn bạn. Bạn đã cho đi tình 

cảm, đó là một niềm an ủi lớn hơn đồng tiền. 
 

Phần 2: Em đọc và xem lại nội dung các bài tập đoc thuộc chủ điểm “Măng 

mọc thẳng” theo bảng sau:  

 

Tên bài Nội dung chính 

Một người chính trực      Chuyện kể về ông Tô Hiến Thành, nổi tiếng là 

người chính trực. Sự chính trực của ông thể hiện ở 

việc ông không nghe kẻ khác mưu lợi, nghe theo ý 

chỉ của vua phò tá thái tử, sau là vua Lý Cao Tông. 

Ông không nghe lời xu nịnh, li gián mà chính trực 

tiến cử người tài giỏi giúp nước. 

Tre Việt Nam    Cây tre tượng trưng cho con người Việt Nam. 

Qua hình tượng cây tre, tác giả ca ngợi những 

phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam: đoàn 

kết, giàu tình thương yêu, ngay thẳng, chính trực. 

Những hạt thóc giống       Bài đọc nói về chuyện một vị vua muốn tìm 

người nối ngôi. Ông muốn thử tài đức mọi người 

nên đã phát cho mỗi người dân một thùng thóc 

giống đã được luộc chín. Đến hẹn, ai cũng chở 

thóc lúa về kinh, chỉ có Chôm nhận tội là không 

trồng được thóc. Vua khen ngợi cậu trung thực và 

truyền ngôi cho cậu. 

Gà Trống và Cáo     Bài thơ nói về con Cáo gian ác muốn lừa Gà 

Trống xuống đất để ăn thịt, đã nói rằng từ nay 

muôn loài sống hòa thuận. Gà Trống biết mưu của 

Cáo, liền nói có Chó Săn tới, Cáo nghe vậy liền 

chạy trốn. 

Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca      Chuyện nói về An-đrây-ca, em được mẹ sai đi 

mua thuốc cho ông vì ông bị khó thở. Em chạy đi 



nhưng lại mải chơi, đá bóng cùng các bạn một lúc 

rồi mới nhớ ra, đi mua thuốc. Em về thì ông đã 

mất, dù mẹ nói ông mất ngày khi em vừa ra khỏi 

nhà, nhưng em vẫn luôn hối hận cho tới khi đã lớn 

lên. 

Chị em tôi    Câu chuyện về hai chị em. Người chị hay nói dối 

bố là đi học nhóm, nhưng thực ra là đi xem chiếu 

bóng. Người em cố tình rủ bạn vào rạp chiếu bóng 

để khiến chị tỉnh ngộ. Người chị biết lỗi với bố, từ 

đó không bao giờ nói dối nữa. 

  

Dặn dò 
Các em hãy luyện đọc diễn cảm các bài tập đọc và trả lời các câu hỏi trong các bài 

tập đọc nhé./. 


